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ngày..... tháng ... năm 2022 của Hiệu trưởng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng
Người sử dụng lao động, tổ chức công đoàn cơ sở, cán bộ, an toàn vệ sinh viên, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng đường sắt.
Điều 2. Giải thích từ ngữ và từ viết tắt
1. An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.

2. Từ viết tắt
- ATVSV: an toàn vệ sinh viên.
- ATVSLĐ: an toàn vệ sinh lao động.

- HSSV: học sinh, sinh viên.

Điều 3. Nguyên tắc chung
1. Bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động.

2. Tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động; ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động.

3. Tham vấn ý kiến tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, Hội đồng về an toàn, vệ sinh lao động các cấp trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao động.

Chương II
TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG 
MẠNG LƯỚI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN

Điều 4. Trách nhiệm của người sử dụng lao động
1. Ra quyết định thành lập mạng lưới ATVSV trên cơ sở tham mưu của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở;
2. Phối hợp với Công đoàn cơ sở duy trì hoạt động của mạng lưới ATVSV;

3. Cung cấp sổ sách ghi chép hàng ngày cho ATVSV;

4. Chi trả phụ cấp cho các thành viên trong tổ ATVSV theo quy định;
5. Tổ chức các khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ ATVSV.

Điều 5. Trách nhiệm của Công đoàn cơ sở
1. Quản lý và hướng dẫn ATVSV hoạt động theo Quy chế này và theo quy định của pháp luật hiện hành về công tác ATVSV. Ban Chấp hành Công đoàn trường chỉ định một ủy viên phụ trách và phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính trong công tác ATVSV.
2. Thông qua sổ ghi chép hàng ngày của ATVSV, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổng hợp ý kiến của người lao động để đánh giá tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ tại nơi sản xuất, tham gia với người sử dụng lao động xây dựng các giải pháp về ATVSLĐ.

3. Theo dõi tình hình hoạt động của ATVSV, đánh giá hoạt động, tổ chức bình xét, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với ATVSV. 
4. Định kỳ 3 tháng/lần, Ban chấp hành Công đoàn trường lấy ý kiến của trưởng các bộ phận, tổ công đoàn các bộ phận, Tổ trưởng An toàn vệ sinh viên về chất lượng hoạt động của từng ATVSV, đề xuất Hiệu trưởng ra quyết định thay thế, bổ sung những ATVSV không bảo đảm yêu cầu chất lượng trong công tác.
5. Định kỳ 6 tháng, 1 năm, Ban chấp hành Công đoàn trường phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá, bình xét và đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động.
Điều 6. Thành lập và quản lý an toàn vệ sinh viên
1. Mỗi đơn vị phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở.

2. An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở.

Điều 7. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động
1. Tháng 01 hằng năm, phòng Tổ chức - Hành chính tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động. Đối với các công việc phát sinh trong năm kế hoạch thì phải bổ sung nội dung phù hợp vào kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động.

2. Việc lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phải được lấy ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở và dựa trên các căn cứ sau đây:

a) Đánh giá rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; việc kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;

b) Kết quả thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm trước;

c) Nhiệm vụ, phương hướng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình lao động của năm kế hoạch;

d) Kiến nghị của người lao động, của tổ chức công đoàn và của đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra.

3. Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ;

b) Biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng, chống yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động;

c) Trang cấp phương tiện bảo hộ cá nhân cho người lao động;

d) Chăm sóc sức khỏe người lao động;

đ) Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

Chương III
QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ CHẾ ĐỘ SINH HOẠT 
CỦA AN TOÀN VỆ SINH VIÊN

Điều 7. Nghĩa vụ của ATVSV
1. Đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nhắc nhở trưởng đơn vị hoặc người phụ trách đơn vị quy định về an toàn, vệ sinh lao động;

2. Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;

3. Tham gia xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; tham gia hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc;
4. Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc;

5. Báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động khi phát hiện vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã kiến nghị với người sử dụng lao động mà không được khắc phục.

Điều 8. Quyền của ATVSV
1. Được cung cấp thông tin đầy đủ về biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

2. Được dành một phần thời gian làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của an toàn, vệ sinh viên nhưng vẫn được trả lương cho thời gian thực hiện nhiệm vụ và được hưởng phụ cấp trách nhiệm.

Mức phụ cấp trách nhiệm do người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở thống nhất thỏa thuận và được ghi trong quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên;

3. Yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động và chịu trách nhiệm về quyết định đó;

4. Được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động.

Điều 9. Mức chi trả phụ cấp trách nhiệm cho an toàn vệ sinh viên là 10% mức lương cơ sở/tháng.

Điều 10. Hoạt động hàng ngày của ATVSV
1. Trước giờ làm việc
a) Nhắc nhở tổ trưởng, người lao động trong tổ, giảng viên, HSSV kiểm tra tình trạng an toàn của máy, thiết bị, phương tiện bảo hộ cá nhân... thực hiện các quy trình, nội quy, biện pháp làm việc an toàn; sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân.
b) Kiểm tra điều kiện môi trường làm việc như tình trạng vệ sinh, mặt bằng làm việc, bố trí, sắp xếp chỗ làm việc...
c) Kiểm tra tình trạng an toàn, vệ sinh đối với máy, thiết bị, nơi làm việc của tổ, phòng học chuyên môn, xưởng thực hành; kiểm tra phát hiện các hiện tượng vi phạm quy định ATVSLĐ trong tổ, lớp học.

d) Theo dõi về việc người lao động mới tuyển dụng hoặc mới chuyển từ nơi khác đến làm việc tại tổ đã được huấn luyện ATVSLĐ hay chưa.

đ) Đôn đốc người lao động trong tổ, HSSV lớp học, kiến nghị tổ trưởng, giảng viên thực hiện đầy đủ các yêu cầu về ATVSLĐ, khắc phục tình trạng mất ATVSLĐ trước khi làm việc, giảng dạy, học tập.
e) Ghi chép vào sổ ATVSV để theo dõi hoặc báo cáo với cấp trên về tình trạng ATVSLĐ trong tổ, lớp học.

2. Trong giờ làm việc
a) Thường xuyên theo dõi, phát hiện những hiện tượng mất ATVSLĐ, những trường hợp vi phạm quy định về ATVSLĐ của người lao động, HSSV để nhắc nhở kịp thời. Theo dõi thực hiện chế độ bồi dưỡng hiện vật cho người lao động trong tổ làm công việc nặng nhọc, độc hại...
b) Trường hợp phát hiện nguy cơ hoặc người lao động, HSSV vi phạm quy định ATVSLĐ có thể dẫn đến tai nạn lao động hoặc mất vệ sinh lao động thì yêu cầu tổ trưởng hoặc người quản lý, giảng viên cho dừng máy, dừng sản xuất, dừng giảng dạy hoặc đình chỉ người lao động, HSSV để khắc phục xử lý.
c) Ghi chép vào sổ ATVSV để theo dõi hoặc báo cáo với cấp trên về tình trạng ATVSLĐ trong tổ, lớp.
3. Kết thúc công việc

a) Nhắc nhở người lao động trong tổ, HSSV trong lớp làm vệ sinh công nghiệp, thu dọn sắp xếp mặt bằng làm việc.
b) Kiểm tra lại tình trạng an toàn máy, thiết bị, các phương tiện bảo vệ cá nhân trước khi ra về.

c) Tập hợp các phát hiện của người lao động trong tổ, HSSV trong lớp về các nguy cơ mất ATVSLĐ và các ý kiến, kiến nghị, đề xuất tham gia về cải tiến máy, thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc, giảm nhẹ sức lao động, các biện pháp bảo đảm an toàn.
d) Ghi chép vào sổ ATVSV để báo cáo hoặc kiến nghị với cấp trên về tình trạng ATVSLĐ trong ngày làm việc và kiến nghị các biện pháp khắc phục, xử lý bảo đảm ATVSLĐ.
Điều 11. Chế độ thông tin của ATVSV
1. Hàng ngày ghi chép, tập hợp ý kiến, kiến nghị của người lao động, giảng viên, HSSV; thông báo đến người lao động những vấn đề liên quan đến ATVSLĐ.

2.  Kịp thời tham gia, kiến nghị với tổ trưởng sản xuất, giảng viên, trưởng các phòng khoa, trung tâm, Công đoàn cơ sở và người quản lý về những vấn đề liên quan đến công tác ATVSLĐ, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

3. Thông báo đến người lao động trong tổ về những hiện tượng mất an toàn, những vi phạm quy phạm, quy trình, những tai nạn lao động, sự cố xảy ra trong tổ và trong Trường để mọi người rút kinh nghiệm.
Điều 12. Chế độ sinh hoạt của mạng lưới ATVSV

1. Tổ ATVSV tổ chức sinh hoạt ít nhất 1 lần/tuần để kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện ATVSLĐ của các bộ phận trong trường; đề ra nhiệm vụ công tác tuần tiếp theo;  phổ biến quy định mới, kỹ năng công tác của ATVSV; kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi ATVSV.
2. Trước ngày 25 hàng tháng, từng ATVSV gửi sổ ghi chép cho tổ trưởng tập hợp làm báo cáo Ban chấp hành Công đoàn trường.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành
1. Ban chấp hành Công đoàn trường phối hợp với cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ của phòng Tổ chức - Hành chính tổ chức quán triệt thực hiện Quy chế này.  
2. Các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc, căn cứ Quy chế này tạo điều kiện thuận lợi cho mạng lưới ATVSV hoạt động có hiệu quả.
3. Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ, chấp hành tốt nội quy, quy chế của Trường sẽ được xem xét đề nghị khen thưởng theo quy định; tập thể, cá nhân vi phạm công tác ATVSLĐ và nội quy, quy chế của Trường, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Trường. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh các đơn vị báo cho phòng Tổ chức - Hành chính và Ban chấp hành Công đoàn trường để tham mưu Lãnh đạo trường quyết định chỉnh sửa cho phù hợp./.
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